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DANH SÁCH CÔNG NHẬN BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TRUNG ƯƠNG CỦA BỘ QUỐC PHÒNG 

(Kèm theo Quyết định số 106 /QĐ-BTP ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

STT Họ và tên 
Chức vụ, chức danh và cơ quan, tổ chức, 

đơn vị công tác 

Trình độ  

chuyên môn 

Lĩnh vực chuyên môn 

dự kiến kiêm nhiệm 

thực hiện hoạt động 

PBGDPL 

Ghi chú 

1 Vũ Đình Hiệu Trưởng phòng Phòng Điều tra hình sự/ Bộ Tham mưu, Tổng cục II Cử nhân Luật  Điều tra tội phạm  

2 Chu Hữu Phái Trợ lý Ban Pháp chế, Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật Cử nhân Luật  Quân sự quốc phòng  

3 Lê Anh Tú Trưởng phòng Phòng Bảo vệ An ninh, Cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật Cử nhân Luật  Điều tra tội phạm  

4 La Công Phương Phó Chính ủy Quân khu 1 Cử nhân Quân sự quốc phòng  

5 Hoàng Văn Năm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 1 Cử nhân Quân sự quốc phòng  

6 Nguyễn Văn Tiền Phó Tư lệnh Quân khu 9 Cử nhân Quân sự quốc phòng  

7 Trương Tấn Linh Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự Quân khu 9 Cử nhân Quân sự quốc phòng  

8 Cao Văn Hồ Chánh án Tòa án quân sự Quân khu 9 Cử nhân Luật  Quân sự quốc phòng  

9 Trần Đức Hải Trưởng phòng Phòng Điều tra hình sự, Quân chủng Hải quân Cử nhân  Điều tra hình sự  

10 Ngô Văn Sáng Trưởng phòng Phòng Thi hành án, Quân chủng Hải quân Cử nhân  Quân sự quốc phòng  

11 Bùi Ngọc Tuyên Chính ủy Binh chủng Pháo binh Cử nhân Quân sự quốc phòng  
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12 Trương Văn Tâm Phó Chính ủy Binh chủng Pháo binh Cử nhân Quân sự quốc phòng  

13 Lê Đức Hòe Chủ nhiệm chính trị Binh chủng Pháo binh Cử nhân Quân sự quốc phòng  

14 Nguyễn Sỹ Thành  
Trưởng phòng Phòng Tuyên huấn, Cục Chính trị, Binh chủng Pháo 

binh 
Cử nhân Quân sự quốc phòng  

15 Trần Đức Anh Thủ trưởng Cơ quan Điều tra hình sự khu vực, Binh chủng Pháo binh Cử nhân Quân sự quốc phòng  

16 Trần Đức Phong Phó Chủ nhiệm chính trị Binh chủng Công binh Th.S Quân sự quốc phòng  

17 Nguyễn Quốc Duẩn Chính ủy Binh chủng Đặc công Cử nhân Quân sự quốc phòng  

18 Hoàng Ngọc Thanh Phó Chính ủy Binh chủng Đặc công Cử nhân Quân sự quốc phòng  

19 Đỗ Trọng Huấn Chủ nhiệm Chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc Cử nhân Quân sự quốc phòng  

20 Ngô Văn Thái Phó Chủ nhiệm chính trị Binh chủng Thông tin liên lạc Cử nhân Quân sự quốc phòng  

 


